
Max = Nominal 

size
Min

Max = Nominal 

size
Min

0.5 3.7 3.4 6.01 5.5 5.32

0.7 4.2 3.9 7.66 7.0 6.78

0.8 5.1 4.8 8.79 8.0 7.78

1.0 6.0 5.70 11.05 10.0 9.78

1.25 8.0 7.50 14.38 13.0 12.73

1.5 10.0 9.00 18.90 17.0 16.73

1.75 12.0 11.00 21.10 19.0 18.67

2.0 14.0 12.0 24.49 22.0 21.67

2.0 16.0 14.0 26.75 24.0 23.67

2.5 18.0 16.00 29.56 27.0 26.16

2.5 20.0 18.0 32.95 30.0 29.16

2.5 22.0 20.00 35.03 32.0 31.00

3.0 24.0 22.0 39.55 36.0 35.00

3.0 27.0 25.00 45.20 41.0 40.00

3.5 30.0 28.0 50.85 46.0 45.00

3.5 33.0 31.00 55.37 50.0 49.00

4.0 36.0 34.0 60.79 55.0 53.80

4.0 39.0 37.00 66.44 60.0 58.80

Chú ý : Những yêu cầu không theo tiêu chuẩn về bước ren, có thể đặt hàng theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

Điện thoại: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182

Số ĐKKD/ MST: 0200682529

Số TK: 117 0026 73912 tại Ngân hàng ViettinBank Hải Phòng

Website: https://baoanjsc.com.vn/    Email: info@baoanjsc.com.vn
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN

Địa chỉ đăng ký: Số 3A - Lý Tự Trọng - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng 

Địa chỉ giao dịch: Khu dự án Vân Tra B – An Đồng – An Dương – Hải Phòng
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Đường kính ren

(M)

Bước ren h
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M3
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Đai ốc khóa chèn kim loại
- Đai ốc khóa chèn kim loại LN-MI series được chế tạo từ thép không gỉ 201, 304 hay 316

- So với loại đai ốc thông thường thì cấu tạo của đai ốc khóa đặc biệt ở điểm có thêm miếng chèn kim loại nằm ở 

phía trên cùng của đai ốc làm giảm đường kính trong của nó, sau đó sẽ bị biến dạng trên ren kết hợp. Điều này giúp 

cho bu lông hoặc vít được khóa tại vị trí và chống rung nhờ tính năng khóa gây ra lực cản lực xoắn. Có thể tái sử 

dụng đai ốc .

- Đai ốc khóa kim loại bền hơn so với đai ốc khóa có miếng chèn bằng nhựa hoặc nylon nên phù hợp khi sử dụng với 

các sản phẩm có thể bảo dưỡng hoặc cần bảo trì.

- Đai ốc khóa chèn kim loại cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ làm kín ren bu lông chống thấm dầu, nước, xăng, 

paraffin và các chất lỏng khác. Chúng có thể được sử dụng trong môi trường có nhiệt độ và điều kiện rất khắc 

nghiệt, nơi chúng có thể duy trì khả năng khóa lên đến 400°C, tùy thuộc vào vật liệu và lớp phủ bề mặt.

Vật liệu : Inox 201, 304, 316
Dải đường kính

M3-M39

Ví dụ mã : LN-MI-201-M3 Đơn vị tính: mm
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Đai ốc khóa chèn  kim  
loại 

Inox 
201/304/316 

Đường kính ren 

LN-MI-Vật liệu-M  



Max = Nominal 

size
Min

Max = Nominal 

size
Min

0.5 3.7 3.4 6.01 5.5 5.32

0.7 4.2 3.9 7.66 7.0 6.78

0.8 5.1 4.8 8.79 8.0 7.78

1.0 6.0 5.70 11.05 10.0 9.78

1.25 8.0 7.50 14.38 13.0 12.73

1.5 10.0 9.00 18.90 17.0 16.73

1.75 12.0 11.00 21.10 19.0 18.67

2.0 14.0 12.0 24.49 22.0 21.67

2.0 16.0 14.0 26.75 24.0 23.67

2.5 18.0 16.00 29.56 27.0 26.16

2.5 20.0 18.0 32.95 30.0 29.16

2.5 22.0 20.00 35.03 32.0 31.00

3.0 24.0 22.0 39.55 36.0 35.00

3.0 27.0 25.00 45.20 41.0 40.00

3.5 30.0 28.0 50.85 46.0 45.00

3.5 33.0 31.00 55.37 50.0 49.00

4.0 36.0 34.0 60.79 55.0 53.80

4.0 39.0 37.00 66.44 60.0 58.80

Note: Non-standard requirements pitch  can be ordered on request. Please contact sales staff.

BAO AN TECHNIQUE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Registered address: 3A Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong 

city, Viet Nam

Factory and office address: Van Tra B, An Dong commune, An Duong district, Hai Phong city, 

Telephone: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182

Business registration number/ Tax identification number: 0200682529 

Account number: 117 0026 73912 at ViettinBank Hai Phong

Website: https://baoanjsc.com.vn/    Email: info@baoanjsc.com.vn
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Metal insert self locking nuts
- LN-MI series metal insert lock nuts are made from stainless steel 201, 304 or 316

- Compared with ordinary nuts, the structure of locking nut is special in that there is an extra metal insert located at 

the top of the nut that reduces its inner diameter, which will then be deformed on the connecting thread. fit. This 

keeps the bolt or screw locked in place and resists vibration by the locking feature causing torsional resistance. The 

nut can be reused.

- Metal locking nuts are more durable than locking nuts with plastic or nylon inserts making them suitable for use 

with serviceable or serviceable products.

The metal insert lock nut can also be used to assist in sealing bolt threads against oil, water, gasoline, paraffin and 

other liquids. They can be used in environments with very extreme temperatures and conditions, where they can 

maintain lockability up to 400°C, depending on the material and surface coating.

Material : Inox 201, 304, 316
Diameter range

M3-M39

Thread diameter 

Metal insert self 
locking nuts 

201/304/316 
Stainless steel 

LN-MI-Material-M  
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